DANH MỤC TÀI LIỆU GIẢNG DẠY, GIÁO TRÌNH
CỦA KHOA CN CƠ KHÍ
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	TÊN TÀI LIỆU GIẢNG DẠY, GIÁO TRÌNH
	TÁC GIẢ
	TỔ QUẢN LÝ MÔN HỌC

	1
	Giáo trình Vật liệu học 
	Trương Thị Phương Hồng
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	2
	Giáo trình Công nghệ kim loại
	Nguyễn Tiến Nhân
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	3
	Tài liệu giảng dạy Vẽ kỹ thuật 1
	Vũ Quang Khải
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	4
	Tài liệu giảng dạy Vẽ kỹ thuật 2
	Vũ Quang Khải
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	5
	Tài liệu Công nghệ CNC
	Chung Trần Thế Vinh
	Tổ Cơ điện -CĐT

	6
	Tài liệu giảng dạy Công nghệ Cad/cam
	Nguyễn Tiến Nhân
	Tổ Cơ điện -CĐT

	7
	Giáo trình Sức bền vật liệu
	
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	8
	Tài liệu giảng dạy Vẽ và thiết kế trên máy tính
	Nguyễn Tiến Nhân
	Tổ Cơ điện -CĐT

	9
	Giáo trình Cơ lý thuyết
	
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	10
	Tài liệu giảng dạy Nguyên lý chi tiết máy
	
	Tổ Công nghệ chế tạo máy

	11
	Giáo trình Nguyên lý cắt kim loại
	Trương Thị Phương Hồng
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	12
	Giáo trình An toàn và môi trường công nghiệp
	Trương Thị Phương Hồng
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	13
	Tài liệu giảng dạy Chế tạo phôi
	Trương Thị Phương Hồng
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	14
	Tài liệu giảng dạy Thực tập Nguội
	
	Tổ Công nghệ chế tạo máy

	15
	Tài liệu giảng dạy Thực tập Hàn
	
	Tổ Công nghệ chế tạo máy

	16
	Tài liệu học tập Đồ gá
	
	Tổ Công nghệ chế tạo máy

	17
	Giáo trình Kinh tế công nghiệp và quản trị chất lượng
	Lư Thị Yến Vũ
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	18
	Tài liệu giảng dạy Tổ chức sản xuất
	Lư Thị Yến Vũ
	Tổ Cơ điện -CĐT

	19
	Giáo trình Cơ kỹ thuật 
	
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	20
	Giáo trình Cơ ứng dụng
	
	Tổ Cơ sở Cơ khí

	21
	Bài giảng Máy cắt kim loại
	
	Tổ Công nghệ chế tạo máy

	22
	Bài giảng Công nghệ chế tạo máy
	
	Tổ Công nghệ chế tạo máy

	23
	Tài liệu giảng dạy Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	
	Tổ Cơ điện -CĐT

	24
	Giáo trình Truyền động thủy lực và khí nén trong công nghiệp
	
	Tổ Cơ điện -CĐT

	25
	Giáo trình Thực tập CNC
	Chung Trần Thế Vinh
	Tổ Cơ điện -CĐT



Năm học 2014 – 2015 :
- Trưởng khoa: Nguyễn Tiến Nhân.
- Phó trưởng khoa: Nguyễn Tam Cương, Chung Trần Thế Vinh.
- TBM Cad/Cam-CNC: Đỗ Thị Phương Khanh.
- TBM Cơ sở cơ khí: Vũ Quang Khải.
TBM Chế tạo máy 1: Phan Văn Thành.
TBM Chế tạo máy 2: Trần Ngọc Ánh.
TBM Chế tạo máy 3: Trương Thị Phương Hồng.
Từ năm học 2015 – 2016: 
- Trưởng khoa: Chung Trần Thế Vinh.
- TBM Cơ sở cơ khí: Nguyễn Duy Hải.
- TBM Cơ điện – Cơ điện tử: Bùi Anh Tuấn.
- TBM Công nghệ chế tạo máy: Trần Đình Khải.
Từ năm học 2016 – 2017: 
- Trưởng khoa: Chung Trần Thế Vinh.
- Phó trưởng khoa: Trần Đình Khải.
- TBM Cơ sở cơ khí: Nguyễn Duy Hải.
- TBM Cơ điện – Cơ điện tử: Bùi Anh Tuấn.
- TBM Công nghệ chế tạo máy: Vũ Đức Pháp.
Từ năm học 2017 – 2018: 
- Trưởng khoa: Chung Trần Thế Vinh.
- Phó trưởng khoa: Trần Đình Khải.
- TBM Cơ sở cơ khí: Nguyễn Duy Hải, từ tháng 12 Thầy Vũ Đức Pháp phụ trách thay thầy Duy Hải.
- TBM Cơ điện – Cơ điện tử: Bùi Anh Tuấn.
[bookmark: _GoBack]- TBM Công nghệ chế tạo máy: Vũ Đức Pháp.
